
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-SGDĐT         Quảng Ninh, ngày         tháng 4 năm 2024 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và  

tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn 

sử dụng từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT về việc Quy định việc lựa 

chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 27); các 

Quyết định của Bộ GDĐT về việc phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt 

động giáo dục sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông1; 

Thực hiện chỉ đạo của của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Quyết định số 

758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 758) và các 

Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 sử dụng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh2; 

Căn cứ  báo cáo, đề nghị của các Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh (13/13 địa 

phương) về việc đánh giá việc sử dụng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 trong năm học 

2023-2024; đề nghị danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và báo cáo kết quả thẩm 

định hồ sơ lựa chọn SGK lớp 5 của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và 

danh mục SGK được các cơ sở giáo dục lựa chọn; 

Sở GDĐT báo cáo kết quả rà soát báo cáo thẩm định của các Phòng GDĐT 

về hồ sơ lựa chọn SGK lớp 5 và danh mục SGK các môn học, hoạt động giáo dục 

 
1 Các Quyết định của Bộ GDĐT: Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 2; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt Danh mục 

sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020  về việc phê duyệt danh 

mục SGK lớp 1; Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

lớp 1; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh; 

Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định 

số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 

709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2; Quyết định số 438/QĐ-

BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3; Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 

28/02/2022 về việc phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3; Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 

21/12/2022 về việc phê duyệt SGK lớp 4; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt SGK 

lớp 4; Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại 

ngữ 1; Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 về việc Phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 và SGK môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết 

định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/ 01/2024 về việc về việc Phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt động giáo 

dục lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 
2 Các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 2; Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết 

định 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3; Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 

21/4/2023 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023-2024. 
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được các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 -2025 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT 

đã xây dựng Dự thảo, có văn bản xin kiến của các địa phương, cán bộ quản lý, 

giáo viên về dự thảo các Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 

20/3/2024 về Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với việc triển khai sử dụng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

1.1. Sở GDĐT ban hành văn bản3 chỉ đạo các Phòng GDĐT hướng dẫn các 

cơ sở giáo dục có cấp tiểu học báo cáo đánh giá việc sử dụng SGK lớp 1, lớp 2, lớp 

3, lớp 4 trong năm học 2023-2024; lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh, học 

sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 về việc điều chỉnh danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, 

lớp 4 sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

1.2. Tổng hợp kết quả báo cáo của các Phòng GDĐT: 

- 100% các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học báo cáo đánh giá việc sử dụng SGK 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 trong năm học 2023-2024 là cơ bản phù hợp, hiệu quả, 

không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy và học;  

- 100% cơ sở giáo dục có cấp tiểu học đã khảo sát, lấy ý kiến của giáo viên, 

cha mẹ học sinh, học sinh và thống nhất đề nghị không điều chỉnh danh mục SGK 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4; tiếp tục sử dụng danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

đã được UBND tỉnh phê duyệt4 cho năm học 2024-2025. 

2. Đối với việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 5, SGK tiếng Pháp lớp 4 

2.1. Sở GDĐT đã ban hành văn bản5 chỉ đạo các Phòng GDĐT hướng dẫn các 

 
3 Công văn số 457/KH-SGDĐT ngày 18/02/2024 về việc báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều 

chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
4 Tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021; số 1010/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021; số 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022. 
5 Kế hoạch số 221/KH-SGDĐT ngày 22/01//2024 của SGDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5; Công văn số 534/SGDĐT- GDPT ngày 31/01/2024 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2023/TT - BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn 

SGK trong cơ sở GDPT; Công văn số 396/SGDĐT-GDPT ngày 06/2/2024 của SGDĐT về việc triển khai Quyết 

định số 4119/QĐ- BGDĐT ngày 01/12/2023, Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ GDĐT; 
Kế hoạch số 407/KH-SGDĐT ngày 07/02/2024 của Sở GDĐT về việc Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 5 

và SGK các môn Ngoại ngữ 1 trongcơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Công 

văn số 499/SGDĐT-GDPT ngày 21/02/2023 của SGDĐT về việc tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK 

Toán lớp 5, Tin học lớp 5 (Bộ SGK Cùng Khám Phá); Hướng dẫn số 780/HD-SGDĐT ngày 15/3/2024 của SGDĐT 

về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2023 của Bộ GDĐT; Công văn số 909/SGDĐT-GDPT ngày 25/3/2024 của SGDĐT về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh và điều chỉnh một số nội dung trong Hướng 

dẫn số 780/HD-SGDĐT ngày 15/3/2024 của Sở GDĐT để tổ chức lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục tiểu học từ 

năm học 2024-2025; Công văn số 1012/SGDĐT-GDPT ngày 03/4/2024 của SGDĐT về việc báo cáo số lượng 
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cơ sở giáo dục triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức lựa chọn SGK lớp 5, 
SGK Tiếng Pháp lớp 4, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát các trường tiểu học trên địa bàn trong quá trình triển khai, thực 
hiện. 

2.2. Sở GDĐT đã phối hợp các Nhà Xuất bản và các công ty cung ứng SGK 
tổ chức thành công các Hội nghị giới thiệu SGK lớp 5, SGK môn Tiếng Pháp lớp 
4 theo danh mục SGK đã được Bộ GDĐT phê duyệt bằng hình thức trực tuyến tới 
100% các Phòng GDĐT và cơ sở giáo dục có cấp tiểu học6. 

2.3. Tổ chức rà soát báo cáo của các Phòng GDĐT về kết quả thẩm định hồ 
sơ lựa chọn sách giáo khoa và danh mục lựa chọn SGK lớp 5: 

- Có 13/13 báo cáo, nội dung tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các 
cơ sở giáo dục lựa chọn đảm bảo đầy đủ thông tin, chữ ký và đóng dấu của Lãnh 
đạo Phòng GDĐT theo quy định7. 

- Có 221/221 bộ hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục đã được các 
Phòng GDĐT thẩm định.  

III. KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2024-2025 

Căn cứ kết quả rà soát báo cáo của các Phòng GDĐT về kết quả thẩm định 
hồ sơ lựa chọn SGK và tổng hợp danh mục SGK được các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn lựa chọn, Sở GDĐT tổng hợp như sau: 

1. Đối với SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

Tiếp tục lựa chọn sử dụng danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 theo 
các Quyết định của UBND tỉnh8. Không có đề nghị điều chỉnh, bổ sung. 

2. Đối với SGK lớp 5 và SGK môn Tiếng Pháp lớp 4 

- Danh mục các SGK được các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn gửi kèm 

theo báo cáo này (trong đó có 22 danh mục SGK lớp 5 và 01 SGK tiếng Pháp lớp 4). 

- Hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục bao gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng của các cơ sở giáo dục; 

b) Biên bản họp Hội đồng; 

c) Danh mục SGK được các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

 
SGK cần cung ứng cho năm học 2024 - 2025 và danh sách CBQL, GV tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK các môn 

học, hoạt động giáo dục lớp 5, SGK Tiếng Pháp lớp 4;  
6 Kế hoạch số 407/KH-SGDĐT ngày 07/02/2024 của Sở GDĐT về việc Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK 

lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 trongcơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 

Công văn số 499/SGDĐT-GDPT ngày 21/02/2023 của SGDĐT về việc tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu 

SGK Toán lớp 5, Tin học lớp 5 (Bộ SGK Cùng Khám Phá). 
7 tại khoản 5, Điều 7 Thông tư số 27 
8 Các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

lớp 2; Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3; Quyết định 

số 1054/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp 

lớp 3 năm học 2023-2024. 
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(Địa chỉ truy cập tại: https://s.net.vn/F8a59) 

Việc lựa chọn SGK sử dụng từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh đã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí theo quy 

định.  

Sở GDĐT tổng hợp, kính trình UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT; 

      - Lưu: VT, GDPT. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trịnh Đình Hải 
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TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

1 Toán 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục

 Việt Nam
221 2 25 19 22 43 2 22 3 14 13 8 9 9 16 18

2 Toán 5 Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Đại học

 Sư phạm
221 219 25 25 19 19 22 22 43 41 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

3 Tiếng Việt 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.    

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm

Giáo dục 

Việt Nam
221 221 25 25 19 19 22 22 43 43 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

4 Đạo Đức 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Giáo dục

 Việt Nam
221 221 25 25 19 19 22 22 43 43 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

5
Lịch sử và 

Địa lý 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp Tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang ( Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh.

Giáo dục 

Việt Nam
221 131 25 25 19 19 22 43 36 22 3 3 14 14 13 8 8 9 9 8 16 18 18

6
Lịch sử và 

Địa lý 5
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 

sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Tuyết Nga ( Chủ biên phần Địa 

lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Đại học

 Sư phạm
221 90 25 19 22 22 43 7 22 22 3 14 13 13 8 9 9 9 1 16 16 18

7 Khoa học 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen.

Giáo dục

 Việt Nam
221 65 25 19 19 22 43 32 22 3 14 14 13 8 9 9 16 18

8 Khoa học 5 Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh 

Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Đại học 

Sư phạm
221 156 25 25 19 22 22 43 11 22 22 3 3 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

9 Tin học 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Giáo dục 

Việt Nam
221 85 25 19 19 22 43 27 22 3 14 14 13 8 8 9 9 16 18 17

10 Tin học 5 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung.

Đại học

 Sư phạm
221 136 25 25 19 22 22 43 16 22 22 3 3 14 13 13 8 9 9 9 9 16 16 18 1

11 Công Nghệ 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh

Giáo dục

 Việt Nam
221 110 25 25 19 19 22 43 31 22 3 14 13 8 8 9 9 9 16 18 18

12 Công Nghệ 5 Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng.

ĐHSP TP.

 Hồ Chí Minh
221 111 25 19 22 22 43 12 22 22 3 3 14 14 13 13 8 9 9 9 16 16 18

13
Giáo dục 

thể chất 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương.

Giáo dục

 Việt Nam
221 2 25 19 22 43 2 22 3 14 13 8 9 9 16 18

14
Giáo dục 

thể chất 5
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh

Đại học 

Sư phạm
221 219 25 25 19 19 22 22 43 41 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

15 Âm Nhạc 5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga

Giáo dục 

Việt Nam
221 221 25 25 19 19 22 22 43 43 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN DANH MỤC CÁC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 4 CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Báo cáo số                                   /BC-SGDĐT  ngày                   tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TỔNG TOÀN 

TỈNH
ĐÔNG TRIỀU UÔNG BÍ QUẢNG YÊN HẠ LONG CẨM PHẢ CÔ TÔ VÂN ĐỒN MÓNG CÁI

TT Môn Tên bộ sách Tác giả

HẢI HÀ

Nhà Xuất 

bản

TIÊN YÊN BÌNH LIÊU BA CHẼ ĐẦM HÀ



Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

Tổng số 

trường 

TH và 

có cấp 

TH

Số 

trường 

lựa chọn 

sử dụng

TỔNG TOÀN 

TỈNH
ĐÔNG TRIỀU UÔNG BÍ QUẢNG YÊN HẠ LONG CẨM PHẢ CÔ TÔ VÂN ĐỒN MÓNG CÁI

TT Môn Tên bộ sách Tác giả

HẢI HÀ

Nhà Xuất 

bản

TIÊN YÊN BÌNH LIÊU BA CHẼ ĐẦM HÀ

16 Mĩ Thuật 5 Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền(đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hải Kiên.

Đại học 

Sư phạm
221 221 25 25 19 19 22 22 43 43 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

17

Hoạt động 

trải nghiệm 

5

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh.

Giáo dục 

Việt Nam
221 216 25 25 19 19 22 22 43 38 22 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 18

18

Hoạt động 

trải nghiệm 

5

Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh
221 5 25 19 22 43 5 22 3 14 13 8 9 9 16 18

19

Tiếng Anh 5

(GlobalSucc

ess)

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục 

Việt Nam
221 135 25 19 19 22 43 35 22 3 3 14 14 13 13 8 8 9 9 9 9 16 16 18 9

20

Tiếng Anh 5

(i- Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 221 4 25 19 22 43 4 22 3 14 13 8 9 9 16 18

21

Tiếng Anh 5

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương.

Đại học 

Sư phạm
221 2 25 19 22 43 2 22 3 14 13 8 9 9 16 18

22

Tiếng Anh 5

(EnglishDisc

overy)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy 

Hồng.

Đại học

 Sư phạm
221 80 25 25 19 22 22 43 2 22 22 3 14 13 8 9 9 16 18 9

23
Tiếng Pháp 

4

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị 

Hồng Lê, Nguyễn Việt Quang.

Giáo dục

 Việt Nam
221 1 25 19 22 43 1 22 3 14 13 8 9 9 16 18

Có 23 sách giáo khoa./.
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